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TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi CTĐT các ngành trong Tổ bộ môn Du lịch-Khách sạn 
từ năm học 2021 - 2022

Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM;
                 - Phòng Tuyển sinh - Đào tạo;
                 
	Khoa Kinh tế nhận và xây dựng chương trình đào tạo năm học 2020-2021 các ngành trong tổ bộ môn Du lịch-Khách sạn cho hai hệ là Trung cấp và Cao đẳng gồm 6 ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Quản trị lữ hành, Quản trị du lịch Mice, Nghiệp vụ nhà hàng và Kỹ thuật làm bánh. Bao gồm các lớp đang học như sau: Lớp 20T4-QNH1, 20T4-QDL1, 20C1-QNH1.
Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu về chương trình đào tạo các ngành học trong Tổ bộ môn Du lịch – Khách sạn thì Khoa thấy một số bất cập trong quá trình giảng dạy của các lớp đang học như sau: Lớp 20T4-QNH1, 20T4-QDL1, 20C1-QNH1. 
Kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tuyển sinh - Đào tạo xem xét và cho phép Khoa được điều chỉnh và thay đổi cho hai hệ Trung cấp và Cao đẳng như sau:
· Lớp 20T4-QDL1, thay đổi chương trình đào tạo từ học kỳ 3 trở về sau.
	

	TT
	Mã
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	môn học
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT466
	Toán 1
	3(3,0,6)
	 
	 

	3
	CBT472
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	5
	KTT4200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	KTT4201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	 
	 

	7
	KTT4202
	Thống kê du lịch
	2(1,1,3)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	27
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	27
	 
	 

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	CBT460
	Địa Lý 1
	3(3,0,6)
	 
	 

	3
	CBT456
	Vật lí 1
	3(3,0,6)
	 
	 

	4
	CBT467
	Toán 2
	3(3,0,6)
	CBT466
	 

	5
	CBT473
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT472
	 

	6
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	 
	 

	7
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	8
	KTT4209
	Marketing du lịch MICE
	3(2,1,5)
	 
	 

	9
	KTT4206
	Nghiệp vụ thanh toán
	3(2,1,5)
	 
	 

	10
	KTT4205
	Tổ chức sự kiện
	2(1,1,3)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	1
	CBT458
	Hóa học 1
	3(3,0,6)
	 
	 

	2
	CBT457
	Vật lí 2
	3(3,0,6)
	CBT456
	 

	3
	CBT468
	Toán 3
	3(3,0,6)
	CBT467
	 

	4
	CBT474
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT473
	 

	5
	CBT461
	Địa Lý 2
	3(3,0,6)
	CBT460
	 

	6
	KTT4213
	Nghiệp vụ tổ chức du lịch Mice
	3(1,2,3)
	 
	Thay cho môn
Nghiệp vụ tổ chức hội chợ triển lãm

	7
	KTT4239
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	3(1,2,3)
	 
	Thay cho môn
Nghiệp vụ tổ chức du lịch khuyến thưởng

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	1
	KTT4221
	Nghiệp vụ lễ tân
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	KTT4219
	Nghiệp vụ văn phòng
	2(1,1,3)
	 
	 

	Học kỳ 4
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	1
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	 
	 

	2
	CBT459
	Hóa học 2
	3(3,0,6)
	CBT458
	 

	3
	CBT469
	Toán 4
	3(3,0,6)
	CBT468
	 

	4
	CBT475
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT474
	 

	5
	CBT462
	Địa Lý 3
	4(3,0,8)
	CBT461
	 

	6
	CBT463
	Lịch sử 1
	3(3,0,6)
	 
	 

	7
	KTT4215
	Quản trị du lịch MICE
	3(2,1,5)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	1
	KTT4220
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	KTT4224
	Nghiệp vụ nhà hàng
	2(1,1,3)
	 
	 

	Học kỳ 5
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	1
	CBT464
	Lịch sử 2
	3(3,0,6)
	CBT463
	 

	2
	CBT470
	Toán 5
	3(3,0,6)
	CBT469
	 

	3
	CBT476
	Ngữ văn 5
	4(4,0,8)
	CBT475
	 

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	5
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	 
	 

	6
	KTT4204
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	2(1,1,3)
	 
	 

	7
	KTT4207
	Địa lý và tài nguyên du lịch
	2(1,1,3)
	 
	 

	8
	KTT4225
	Đồ án An ninh an toàn trong du lịch
	1(0,1,1)
	 
	 

	9
	KTT4212
	Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo
	3(1,2,3)
	 
	Từ HK3 dời xuống HK5, và điều chỉnh số TC từ 3(2,1,5) sang 3(1,2,3) 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 6
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	1
	CBT465
	Lịch sử 3
	4(3,0,8)
	CBT464
	 

	2
	CBT471
	Toán 6
	3(3,0,6)
	CBT470
	 

	3
	CBT477
	Ngữ văn 6
	4(4,0,8)
	CBT476
	 

	4
	KTT4203
	Quản trị doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	 
	 

	5
	KTT4217
	Quản trị các dịch vụ giải trí
	3(2,1,5)
	 
	 

	6
	KTT4227
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	7
	KTT4283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	139
	 
	 



· Lớp 20T4-QNH1, thay đổi chương trình đào tạo từ học kỳ 4 trở về sau.
	

	TT
	Mã
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	môn học
	
	
	
	

	 
	 
	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	KTT4200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	 
	 

	5
	KTT4248
	An ninh - an toàn trong nhà hàng, khách sạn 
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	KTT4201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	 
	 
	Học kỳ 2
	26
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	24
	 
	 

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	KHCB401(a)
	 

	5
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	KHCB404(a)
	 

	6
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	 
	 

	7
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	8
	KTT4228
	Giao tiếp trong du lịch  
	3(2,1,5)
	 
	 

	9
	KTT4244
	Văn hoá ẩm thực   
	2(2,0,4)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	1
	KTT4274
	Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	KTT4276
	Sinh lý dinh dưỡng
	2(1,1,3)
	 
	 

	Học kỳ 3
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	KHCB402(a)
	 

	3
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	KHCB405(a)
	 

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	KHCB408(a)
	 

	5
	KTT4280
	Nghiệp vụ nhà hàng (**)
	4(2,2,5)
	 
	 

	6
	KTT4265
	Xây dựng thực đơn   
	3(2,1,5)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	1
	KTT4205
	Tổ chức sự kiện
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	KTT4263
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	2(1,1,3)
	 
	 

	Học kỳ 4
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	25
	 
	 

	1
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	 
	 

	2
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	KHCB403(a)
	 

	3
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	KHCB406(a)
	 

	4
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	KHCB409(a)
	 

	5
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	KHCB412(a)
	 

	6
	KTT4273
	Nghiệp vụ chế biến món ăn
	3(2,1,5)
	 
	 

	7
	KTT4267
	Nghiệp vụ đặt bàn ăn trong nhà hàng
	3(1,2,3)
	 
	Thay cho môn
Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Á

	Học kỳ 5
	26
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	26
	 
	 

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	KHCB407(a)
	 

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	KHCB410(a)
	 

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	KHCB413(a)
	 

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	5
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	 
	 

	6
	KTT4266
	Quản trị tiệc trong
 nhà hàng
	3(1,2,3)
	 
	Thay môn
Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Âu

	7
	KTT4268
	Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống trong nhà hàng
	2(1,1,3)
	 
	Thay môn
Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống không cồn (**)

	8
	KTT4269
	Quản trị khu du lịch
	2(1,1,3)
	 
	Thay môn
Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống có cồn (**)

	9
	KTT4277
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 6
	19
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	19
	 
	 

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	KHCB419(a)
	 

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	KHCB411(a)
	 

	3
	KTT4270
	Nghiệp vụ phục vụ các loại tiệc   
	2(1,1,3)
	 
	 

	4
	KTT4271
	Điều hành hoạt động hàng ngày trong nhà hàng
	2(2,0,4)
	 
	 

	5
	KTT4279
	Thực tập tốt nghiệp(**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	6
	KTT4283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	139
	 
	 


· 

· Lớp 20C1-QNH1, thay đổi chương trình đào tạo từ học kỳ 3 trở về sau.
	

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 
	
	

	1
	CBC105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,0)
	 
	 
	
	

	2
	CTC104
	Giáo dục chính trị(*)
	4(3,1,7)
	 
	 
	
	

	3
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 
	
	

	5
	KTC1200
	Tổng quan về du lịch
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	6
	KTC1230
	Marketing du lịch
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 
	
	

	Học kỳ 2
	24
	 
	 
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	 
	 
	
	

	1
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 
	
	

	2
	KTC1201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	3
	KTC1228
	Giao tiếp trong du lịch
	3(2,1,5)
	 
	 
	
	

	4
	KTC1247
	Văn hóa ẩm thực
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	5
	KTC1248
	An ninh-An toàn trong nhà hàng, khách sạn 
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	6
	KTC1265
	Xây dựng thực đơn
	3(2,1,5)
	 
	 
	
	

	7
	KTC1267
	Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Á
	4(1,3,4)
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Môn học tự chọn ( chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	 
	 
	
	

	8
	KTC1205
	Tổ chức sự kiện
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	9
	KTC1275
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	10
	KTC199
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	Học kỳ 3
	23
	 
	 
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	2
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 
	
	

	3
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 
	 
	
	

	4
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 
	 
	
	

	5
	KTC1266
	Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Âu 
	4(1,3,4)
	 
	 
	
	

	6
	KTC1268
	Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống trong nhà hàng
	4(2,2,5)
	 
	Thay môn
Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống không cồn (**) 
	
	

	7
	KTC1269
	Quản trị khu du lịch
	4(2,2,5)
	 
	Thay môn
Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống có cồn (**) 
	
	

	8
	KTC1277
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	 
	 
	
	

	Học kỳ 4
	19
	 
	 
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	 
	 
	
	

	1
	KTC1280
	Quản trị nhà hàng
	4(3,1,7)
	 
	 
	
	

	2
	KTC1270
	Nghiệp vụ phục vụ các loại tiệc
	2(1,1,3)
	 
	 
	
	

	3
	KTC1271
	Điều hành hoạt động hàng ngày trong nhà hàng
	2(2,0,4)
	 
	 
	
	

	4
	KTC1272
	Quản trị tiệc trong nhà hàng
	3(2,1,5)
	 
	 
	
	

	5
	KTC1273
	Nghiệp vụ chế biến món ăn
	3(1,2,3)
	 
	 
	
	

	6
	KTC1278
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	 
	 
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	 
	 
	
	

	7
	KTC1274
	Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa
	2(1,1,3)
	 
	 
	
	

	8
	KTC1276
	Sinh lý dinh dưỡng
	2(1,1,3)
	 
	 
	
	

	9
	KTC1219
	Nghiệp vụ văn phòng
	2(1,1,3)
	 
	 
	
	

	Học kỳ 5
	6
	 
	 
	
	

	1
	KTC1279
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	 
	 
	
	

	2
	KTC1283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	 
	 
	
	

	 
	Tổng cộng
	90
	 
	 
	
	


· Các lớp học tuyển từ năm 2021-2022 học theo chương trình đào tạo mới.
Khoa Kinh tế kính trình Ban Giám Hiệu và Phòng Tuyển sinh - Đào tạo xem xét.
Trân trọng cảm ơn.
BAN GIÁM HIỆU                 PHÒNG TS-ĐT	                 TRƯỞNG KHOA 



	                           Nguyễn Trọng Nghĩa
